Họ và tên HS:.......................................

Lớp :.............

 ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI LỚP 5
MÔN TIẾNG VIỆT
(Thời gian làm bài: 60 phút)


Điểm:

Phần I. TRẮC NGHIỆM (2,5điểm)
(Chọn đáp án đúng nhất trong các câu hỏi dưới đây)
Câu 1: Từ nào viết sai chính tả?
A.dạy dỗ
B. gia đình
C. dản dị
D. giảng giải
Câu 2: Từ nào không phải từ láy?
A. yếu ớt
B. thành thật
C. sáng sủa
D.thật thà
Câu 3: Từ nào không phải là tính từ?
A. màu sắc
B. xanh ngắt
C. xanh xao
D. xanh thẳm
Câu 4: Tiếng “công” trong từ nào khác nghĩa tiếng “công” trong các từ còn lại?
A. công viên
B. công an
C. công cộng
D. công nhân
Câu 5: Từ nào là từ tượng hình?
A. thoang thoảng
B. bập bẹ
C. lạch bạch
D. bi bô
Câu 6:  Từ nào có nghĩa tổng hợp?
A. vui lòng
B. vui mắt
C. vui thích
D. vui chân
Câu 7: Từ nào có nghĩa là: “Giữ cho còn, không để mất” ?
A. bảo quản
B. bảo toàn
C. bảo vệ
D. bảo tồn

Phần II: BÀI TẬP 
Câu 1: Chỉ rõ chức vụ ngữ pháp của từ “thật thà” trong các câu văn sau:
a) Bạn Lan rất thật thà. 
b) Tính thật thà của bạn Lan khiến ai cũng quý. 
c) Bạn Lan ăn nói thật thà.
d) Thật thà là phẩm chất tốt đẹp của bạn Lan.
Câu 2: Hãy đặt câu hỏi cho bộ phận CN, VN và từng bộ phận Trạng ngữ của câu văn sau:
Ở Hạ Long, vào mùa đông, vì sương mù, ngày như ngắn lại.
Câu 3: Nghĩ về nơi dòng sông chảy ra biển, trong bài “Cửa sông”, nhà thơ Quang Huy viết:
Dù giáp mặt cùng biển rộng
Cửa sông chẳng dứt cội nguồn 
Lá xanh mỗi lần trôi xuống 
Bỗng ... nhớ một vùng núi non.
Khổ thơ trên gợi cho em liên tưởng tới câu thành ngữ, tục ngữ nào?
Em hãy chỉ rõ những hình ảnh nhân hoá được tác giả sử dụng trong khổ thơ đó và nêu ý nghĩa của những hình ảnh đó.
[bookmark: _GoBack]Câu 4: Viết thêm một số câu vào chỗ có dấu (...) để hoàn chỉnh các đoạn văn tả cảnh sau đây:
a. Cơn mưa từ xa ào đến thật bất ngờ. Mưa xối xả. (...). Một lát sau, mưa ngớt dần rồi tạnh hẳn.
b. Chiều dường như bắt đầu buông xuống, nắng nhạt dần. (...). Cuối cùng, bóng tối cũng hiện ra, bao trùm khắp vũ trụ.
Hết


BÀI LÀM 

























	


























































*Trình bày bài :0,5 điểm.
